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Tổng hợp kiến thức Câu điều kiện và Câu ước

Đây là tài liệu tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất về chuyên đề Câu điều kiện

(Conditional Sentences) và Câu ước (Wish clauses) trong chương trình Tiếng

Anh lớp 10, giúp các em học sinh nắm vững kiến thức ngữ pháp quan trọng này.

I. Câu điều kiện (Conditional Sentences)

Câu điều kiện được dùng để nêu lên một giả thiết về một sự việc, mà sự việc đó

chỉ có thể xảy ra khi điều kiện được nói đến xảy ra. Một câu điều kiện thường có

hai mệnh đề: Mệnh đề điều kiện (mệnh đề If) và Mệnh đề chính (main clause).

1. Câu điều kiện loại 0 (Zero Conditional)

Cách dùng: Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý, một quy luật tự

nhiên hoặc một thói quen.

Công thức:If + S + V(s/es), S + V(s/es)

Ví dụ:

If you heat ice, it melts. (Nếu bạn đun nóng đá, nó sẽ tan chảy.)

If the sun goes down, it gets dark. (Nếu mặt trời lặn, trời sẽ tối.)

If I drink too much coffee, I can't sleep at night. (Nếu tôi uống quá nhiều

cà phê, tôi không thể ngủ vào ban đêm.)
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2. Câu điều kiện loại 1 (First Conditional)

Cách dùng: Diễn tả một giả định có thật, một hành động, sự việc có thể xảy

ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Công thức:If + S + V(s/es), S + will/can/may/should + V(inf)

Ví dụ:

If it rains this afternoon, we will stay at home. (Nếu chiều nay trời mưa,

chúng tôi sẽ ở nhà.)

If you study hard, you will pass the final exam. (Nếu bạn học chăm chỉ,

bạn sẽ vượt qua kỳ thi cuối kỳ.)

You can go to the party if you finish your homework. (Bạn có thể đến bữa

tiệc nếu bạn làm xong bài tập về nhà.)

3. Câu điều kiện loại 2 (Second Conditional)

Cách dùng: Diễn tả một giả định trái với thực tế ở hiện tại. Điều kiện này

không thể xảy ra ở hiện tại.

Công thức:If + S + V2/Ved, S + would/could/might + V(inf)

Lưu ý: Trong mệnh đề If, động từ 'to be' được chia là 'were' cho tất cả các

ngôi.

Ví dụ:

If I were you, I would talk to him. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nói chuyện với anh

ấy.) -> Thực tế: Tôi không phải là bạn.
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If I had a lot of money, I would travel around the world. (Nếu tôi có nhiều

tiền, tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.) -> Thực tế: Tôi không có nhiều

tiền.

What would you do if you won the lottery? (Bạn sẽ làm gì nếu bạn trúng xổ

số?) -> Thực tế: Bạn không trúng xổ số.

4. Câu điều kiện loại 3 (Third Conditional)

Cách dùng: Diễn tả một giả định trái với thực tế trong quá khứ. Điều kiện

này đã không thể xảy ra trong quá khứ và chỉ mang tính ước muốn, hối tiếc.

Công thức:If + S + had + V3/Ved, S + would/could/might + have +

V3/Ved

Ví dụ:

If I had studied harder, I would have passed the exam. (Nếu tôi đã học

chăm chỉ hơn, tôi đã đậu kỳ thi rồi.) -> Thực tế: Tôi đã không học chăm và

đã trượt.

If she had left earlier, she wouldn't have missed the train. (Nếu cô ấy đã

rời đi sớm hơn, cô ấy đã không bị lỡ chuyến tàu.) -> Thực tế: Cô ấy đã rời

đi muộn và bị lỡ tàu.

We could have helped you if you had told us the problem. (Chúng tôi đã có

thể giúp bạn nếu bạn nói cho chúng tôi vấn đề.) -> Thực tế: Bạn đã không

nói và chúng tôi đã không giúp.
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5. Đảo ngữ trong câu điều kiện

Đảo ngữ được dùng để nhấn mạnh tính giả định của mệnh đề điều kiện, thường

mang sắc thái trang trọng hơn.

Đảo ngữ loại 1:Should + S + V(inf), S + will + V(inf)

Ví dụ: Should it rain, we will cancel the trip. (= If it rains, ...)

Đảo ngữ loại 2:Were + S + to V / Were + S + N/Adj, S + would +

V(inf)

Ví dụ 1: Were I you, I would accept the offer. (= If I were you, ...)

Ví dụ 2: Were he to know the truth, he would be very upset. (= If he knew

the truth, ...)

Đảo ngữ loại 3:Had + S + V3/Ved, S + would have + V3/Ved

Ví dụ: Had she known about the meeting, she would have come. (= If she

had known about the meeting, ...)
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6. Bảng tổng hợp các loại câu điều kiện

Loại Mệnh đề IF Mệnh đề chính Cách dùng

Loại

0

If + S + V (hiện

tại đơn)
S + V (hiện tại đơn) Sự thật hiển nhiên, chân lý

Loại

1

If + S + V (hiện

tại đơn)
S + will/can + V(inf)

Điều kiện có thể xảy ra ở

hiện tại/tương lai

Loại

2

If + S + V2/Ved

(were)

S + would/could +

V(inf)

Điều kiện không có thật ở

hiện tại

Loại

3

If + S + had +

V3/Ved

S + would/could + have

+ V3/Ved

Điều kiện không có thật

trong quá khứ

II. Câu ước (Wish Clauses)

Câu ước được dùng để diễn tả mong muốn, ao ước hoặc sự hối tiếc về một điều

gì đó không có thật hoặc không thể xảy ra.

1. Ước cho tương lai (Future Wish)

Cách dùng: Diễn tả một mong muốn về một sự thay đổi trong tương lai.

Thường dùng để phàn nàn hoặc mong muốn ai đó thay đổi hành vi.

Công thức:S + wish(es) + S + would/could + V(inf)

Ví dụ:
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I wish you would stop making so much noise. (Tôi ước gì bạn sẽ ngừng làm

ồn.)

She wishes it would rain tomorrow because it's too hot. (Cô ấy ước ngày

mai trời sẽ mưa vì trời quá nóng.)

They wish they could attend the concert next week. (Họ ước họ có thể

tham dự buổi hòa nhạc vào tuần tới.)

2. Ước cho hiện tại (Present Wish)

Cách dùng: Diễn tả một mong ước về một điều không có thật ở hiện tại, trái

ngược với thực tế.

Công thức:S + wish(es) + S + V2/Ved (were)

Lưu ý: Tương tự câu điều kiện loại 2, động từ 'to be' được chia là 'were' cho

tất cả các ngôi.

Ví dụ:

I wish I were on the beach now. (Tôi ước gì bây giờ tôi đang ở trên bãi

biển.) -> Thực tế: Tôi không ở trên bãi biển.

He wishes he had a car to drive to work. (Anh ấy ước anh ấy có một chiếc

ô tô để lái đi làm.) -> Thực tế: Anh ấy không có ô tô.

We wish we didn't have to work today. (Chúng tôi ước hôm nay chúng tôi

không phải làm việc.) -> Thực tế: Chúng tôi phải làm việc.
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3. Ước cho quá khứ (Past Wish)

Cách dùng: Diễn tả một sự hối tiếc về một điều đã xảy ra hoặc không xảy ra

trong quá khứ.

Công thức:S + wish(es) + S + had + V3/Ved

Ví dụ:

She wishes she had accepted the job offer. (Cô ấy ước rằng cô ấy đã chấp

nhận lời mời làm việc đó.) -> Thực tế: Cô ấy đã từ chối.

I wish I hadn't eaten so much cake. I feel sick now. (Tôi ước tôi đã không

ăn quá nhiều bánh. Bây giờ tôi cảm thấy mệt.) -> Thực tế: Tôi đã ăn rất

nhiều.

They wish they had listened to their parents' advice. (Họ ước họ đã lắng

nghe lời khuyên của bố mẹ.) -> Thực tế: Họ đã không lắng nghe.

4. Cấu trúc 'If only'

Cấu trúc 'If only' (Giá như/Phải chi) có thể được dùng thay cho 'S + wish' để

nhấn mạnh hơn cảm xúc mong muốn hoặc hối tiếc. Cách chia động từ sau 'If

only' tương tự như sau 'wish'.

Hiện tại: If only I knew the answer. (Giá như tôi biết câu trả lời.)

Quá khứ: If only I had brought an umbrella. (Phải chi tôi đã mang theo một

chiếc ô.)

Tương lai: If only he would call me. (Giá như anh ấy sẽ gọi cho tôi.)
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5. Bảng tổng hợp các loại câu ước

Loại

ước
Công thức Cách dùng

Tương

lai

S + wish + S + would/could

+ V(inf)

Mong muốn điều gì đó xảy ra/thay đổi

trong tương lai

Hiện tại
S + wish + S + V2/Ved

(were)
Ước điều trái với sự thật ở hiện tại

Quá

khứ

S + wish + S + had +

V3/Ved
Hối tiếc về một điều trong quá khứ
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